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1 107C0016 Dương Tấn Cường 100788 Lâm Đồng Nam 5.92 Trung bình

2 107C0086 Lữ Hoàng Nam 40789 Tp. Hồ Chí Minh Nam 5.13 Trung bình

3 091C652009 Trần Tích Cường 300791 Tp. Hồ Chí Minh Nam 5.9 Trung bình

4 091C652036 Đào Tuấn Hùng 160191 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.54 TB khá

5 091C652043 Trần Quang Linh 50491 Đồng Nai Nam 6.4 TB khá

6 091C652072 Vưu Kha Mai Quỳnh 150789 Hậu Giang Nữ 5.95 Trung bình

7 091C652081 Nguyễn Đăng Thắng 210891 Hà Nội Nam 6.6 TB khá

8 091C652092 Huỳnh Thị Minh Thư 220591 Cửu Long Nữ 7.13 Khá

9 091C652095 Nguyễn Chính Tín 80290 Long An Nam 6.3 TB khá

10 092C65P016 Nguyễn Chí Linh 260189 Bình Thuận Nam 5.91 Trung bình

11 092C65P026 Nguyễn Văn Quốc 161191 Thuận Hải Nam 6.36 TB khá

12 092C65P038 Nguyễn Minh Nhật Trường 20191 Khánh Hòa Nam 5.84 Trung bình

1 10600013 Luân Cao Cường 180888 Tp.Hồ Chí Minh Nam 5.64 Trung bình

2 10600023 Nguyễn Ngọc Giàu 180887 Tp.Hồ Chí Minh Nam 5.4 Trung bình

3 10660178 Nguyễn Hồng Lộc 21188 Tp. Hồ Chí Minh Nam 5.75 Trung bình

4 10660282 Hà Xuân Trường 61087 Tp.Hồ Chí Minh Nam 5.81 Trung bình

5 10701011 Châu Quang Cẩm 181289 Tp. Hồ Chí Minh Nam 5.7 Trung bình

6 10701087 Lý Trọng Nghĩa 210489 Bến Tre Nam 6.69 TB khá

7 10701094 Huỳnh Thanh Phong 130689 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.28 TB khá

8 10701118 Tạ Đình Tam 280886 Hà Nội Nam 5.45 Trung bình
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9 10761221 Lê Trung Hùng 80189 Thanh Hóa Nam 5.88 Trung bình

10 10761240 Nguyễn Tài Lộc 71189 Tp.Hồ Chí Minh Nam 6.03 TB khá

11 10761315 Lê Văn Việt 141287 Bình Thuận Nam 5.95 Trung bình

12 0851010024 Nguyễn Thị Hồng Cúc 71190 Tây Ninh Nữ 5.89 Trung bình

13 0851010047 Vũ Đại Dương 180190 Đồng Nai Nam 5.87 Trung bình

14 0851010095 Hoàng Nhật Hòa 161290 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.03 TB khá

15 0851010104 Đoàn Đức Huấn 180290 Kiên Giang Nam 6.74 TB khá

16 0851010135 Đào Xuân Kiên 111289 Krông Ana - Đắk Lắk Nam 6.22 TB khá

17 0851010150 Nguyễn Luân 260390 Đồng Nai Nam 5.79 Trung bình

18 0851010161 Phạm Văn Nam 100190 Khánh Hòa Nam 5.93 Trung bình

19 0851010195 Mai Thế Phương 151090 Bình Thuận Nam 6.29 TB khá

20 0851010198 Nguyễn Thảo Phương 41190 Tiền Giang Nữ 6.33 TB khá

21 0851010233 Nguyễn Thị Kim Thanh 210190 Long An Nữ 6.14 TB khá

22 0851010257 Trần Quốc Thắng 61190 Kiên Giang Nam 5.77 Trung bình

23 0851010265 Đinh Chí Thiện 100890 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.69 Khá

24 0851010266 Hồ Văn Thiện 20490 Khánh Hòa Nam 6.23 TB khá

25 0851010297 Nguyễn Quốc Trung 210590 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.27 TB khá

26 0951010005 Phạm Hoài Ân 270891 Bình Dương Nam 7.34 Khá

27 0951010008 Trần Thuận Bằng 140291 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.26 Khá

28 0951010009 Hà Vị Biếu 110689 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.88 Khá

29 0951010012 Nguyễn Hửu Bình 251291 Tiền Giang Nam 7.29 Khá

30 0951010013 Nguyễn Xuân Bình 221291 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.93 TB khá

31 0951010019 Trần Đình Duy 260191 Đồng Nai Nam 7.17 Khá

32 0951010021 Vũ Hoàng Dương 170391 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.35 Khá

33 0951010026 Trần Thanh Phương Hà 240491 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 7.43 Khá

34 0951010032 Trần Thị Hồng Hạnh 70591 Tp.Hồ Chí Minh Nữ 7.32 Khá

35 0951010034 Nguyễn Văn Hiền 220591 Bến Tre Nam 7.38 Khá

36 0951010036 Trần Phan Hiếu 170291 Đăk Lăk Nam 7.07 Khá

37 0951010040 Vũ Thái Hòa 240291 Đồng Nai Nam 7.43 Khá

38 0951010043 Mai Quốc Huy 60691 Đăk Lăk Nam 7.21 Khá

39 0951010045 Lê Ngọc Hùng 270188 Phú Yên Nam 6.5 TB khá
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40 0951010046 Đỗ Quốc Hưng 270891 Lâm Đồng Nam 7.27 Khá

41 0951010047 Nguyễn Thế Hưng 220591 Hải Phòng Nam 7.2 Khá

42 0951010049 Nguyễn Văn Hưng 291291 Sông Bé Nam 6.04 TB khá

43 0951010052 Trần Ngọc Hưng 210691 Tiền Giang Nam 7.12 Khá

44 0951010054 Chung Vĩnh Khang 91291 Tp. Hồ Chí Minh Nam 8.4 Giỏi

45 0951010064 Nguyễn Phương Lan 300491 Tiền Giang Nam 7.33 Khá

46 0951010074 Thân Ngọc Minh 101091 Bình Định Nam 6.82 TB khá

47 0951010077 Vũ Hoài Nam 150891 An Giang Nam 7.1 Khá

48 0951010083 Nguyễn Hữu Nhân 200691 Đồng Nai Nam 7.03 Khá

49 0951010087 Trần Văn Nhiên 180491 Nam Định Nam 7 Khá

50 0951010088 Nguyễn Thị Kim Nhung 110991 Tiền Giang Nữ 7.28 Khá

51 0951010097 Cún Say Phuốn 100191 Đăk Lăk Nữ 7.1 Khá

52 0951010114 Nguyễn Quốc Thanh 51091 Trà Vinh Nam 7.46 Khá

53 0951010116 Võ Hoàng Thái 20190 Thái Lan Nam 7.19 Khá

54 0951010118 Hồng Chí Thành 261291 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.01 Khá

55 0951010123 Lôi Viễn Thắng 100691 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.35 Khá

56 0951010124 Nguyễn Đức Thắng 10191 Vũng Tàu Nam 7.18 Khá

57 0951010139 Lương Ngọc Trang 10591 Kiên Giang Nữ 6.97 TB khá

58 0951010144 Nguyễn Nhựt Trình 10691 Bình Định Nam 6.88 TB khá

59 0951010145 Lê Văn Trọng 281191 Thanh Hóa Nam 7.13 Khá

60 0951010152 Tường Duy Tuấn 120591 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.3 Khá

61 0951010163 Đinh Công Vinh 280991 Bình Định Nam 6.98 TB khá

62 0951012001 Nguyễn Thị Thúy An 300991 Tiền Giang Nữ 6.63 TB khá

63 0951012056 Trần Đăng Khoa 100591 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.1 Khá

64 0951012057 Trần Đăng Khoa 190191 Đồng Tháp Nam 7.24 Khá

65 0951012072 Châu Chí Minh 180391 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.95 Khá

66 0951012076 Võ Hoàng Nam 241191 Tây Ninh Nam 7.17 Khá

67 0951012082 Phạm Cao Nguyên 111091 Gia Lai Nam 6.11 TB khá

68 0951012102 Nguyễn Duy Phượng 111291 Thái Bình Nam 7.38 Khá

69 0951012104 Lưu Hậu Thanh Quang 91091 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.22 Khá

70 0951012135 Lê Xuân Tiến 150291 Tây Ninh Nam 7.33 Khá
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1 09H1010030 Võ Thành Hải 300882 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.38 TB khá

2 09H1010081 Nguyễn Thị Thắng 120684 Nghệ An Nữ 7 Khá

3 09H1012007 Bùi Duy Chiến 190985 Hải Hưng Nam 6.2 TB khá

4 09H1012024 Võ Minh Giáp 101084 Hà Tĩnh Nam 5.87 Trung bình

5 09H1012028 Võ Minh Hải 120685 Gia Lai Nam 6.27 TB khá

6 09H1012055 Huỳnh Văn Lâu 386 Tây Ninh Nam 5.82 Trung bình

7 09H1012092 Mai Viết Thanh 50682 Tiền Giang Nam 5.62 Trung bình

8 09H1012123 Phan Thanh Tùng 300985 Hà Bắc Nam 6.73 TB khá

9 09H1012128 Võ Thị Kim Vân 150687 Cửu Long Nữ 6.24 TB khá

10 10H1010005 Đỗ Văn Bình 87 Kiên Giang Nam 7.31 Khá

11 10H1010007 Trần Quý Cảnh 200289 Quảng Ngãi Nam 6.69 TB khá

12 10H1010008 Nguyễn Hữu Có 240588 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.62 TB khá

13 10H1010012 Nguyễn Nhất Duy 60987 Quảng Ngãi Nam 5.98 Trung bình

14 10H1010014 Bùi Quốc Dũng 220288 Đăk Lăk Nam 6.38 TB khá

15 10H1010022 Đặng Lễ Hiếu 51187 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.02 TB khá

16 10H1010024 Phạm Thế Hiển 251288 Tây Ninh Nam 6.96 TB khá

17 10H1010026 Võ Ngọc Minh Hoàng 240584 Khánh Hòa Nam 7.33 Khá

18 10H1010033 Lê Vạn Hưng 90387 Phú Yên Nam 6.56 TB khá

19 10H1010037 Lâm Tiến Khoa 180988 Nghĩa Bình Nam 6.73 TB khá

20 10H1010040 Nguyễn Thị Lài 100188 Quảng Nam Nữ 6.4 TB khá

21 10H1010045 Phạm Minh Luân 280186 Đồng Nai Nam 6.71 TB khá

22 10H1010048 Hoàng Duy Minh 170283 Tây Ninh Nam 6.11 TB khá

23 10H1010050 Phan Văn Nam 240188 Quảng Nam Nam 6.31 TB khá

24 10H1010054 Đinh Thị Bích Ngọc 200787 Quảng Ngãi Nữ 6.18 TB khá

25 10H1010055 Lê Đăng Bảo Ngọc 40389 Tiền Giang Nam 6.38 TB khá

26 10H1010102 Lê Văn Trung 80987 Bình Định Nam 6.29 TB khá

27 10H1010104 Nguyễn Mạnh Tuấn 31085 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.84 TB khá

28 10H1012003 Trần Văn Cảnh 290188 Bến Tre Nam 6.98 TB khá

29 10H1012035 Nguyễn Đình Hợp 200987 Hà Tĩnh Nam 6.36 TB khá

30 10H1012069 Nguyễn Đình Nghĩa 170887 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.22 TB khá

HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - NGÀNH TIN HỌC
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31 10H1012078 La Khải Phát 301186 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.24 Khá

32 10H1012087 Phạm Duy Phương 10188 Đồng Nai Nam 6.56 TB khá

33 10H1012097 Nguyễn Hà Thanh 90888 Long An Nữ 5.82 Trung bình

34 10H1012102 Trần Quý Thành 170384 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.38 TB khá

35 10H1012105 Trịnh Thị Phương Thảo 201187 Sông Bé Nữ 5.68 Trung bình

36 10H1012121 Dương Trung Tính 60783 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.07 Khá

37 10H1012138 Lê Thanh Tùng 61186 Long An Nam 7.04 Khá

38 10H1012139 Trần Thị Thanh Uyên 271285 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 6.09 TB khá

39 10H1012142 Đỗ Văn Anh Vũ 120285 Gia Lai Nam 6.71 TB khá

40 10H1012144 Nguyễn Hoàng Kim Vũ 201286 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.98 TB khá

41 10H1012145 Văn Tấn Vũ 190687 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.44 TB khá

42 10H1012148 Ngô Lệ Yến 150487 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 6.51 TB khá

43 11H1010002 Lê Quang Anh 180490 Thừa Thiên Huế Nam 6.16 TB khá

44 11H1010025 Trần Thị Anh Đào 100389 Gia Lai Nữ 6.55 TB khá

45 11H1010027 Doãn Hoàng Giang 151090 Hà Nam Ninh Nam 6.24 TB khá

46 11H1010029 Lạc Chí Hào 80389 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.89 TB khá

47 11H1010032 Nguyễn Hồng Hải 131188 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.24 TB khá

48 11H1010034 Huỳnh Tâm Hảo 100990 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.33 Khá

49 11H1010036 Ngô Thị Hân 200390 Nam Định Nữ 6.58 TB khá

50 11H1010041 Trần Trung Hiền 10689 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.11 Khá

51 11H1010047 Lê Văn Hợp 201190 Bình Thuận Nam 6.8 TB khá

52 11H1010049 Đào Thái Huy 50490 Tiền Giang Nam 6.93 TB khá

53 11H1010058 Trần Thị Mỹ Khanh 170890 Kiên Giang Nữ 6.07 TB khá

54 11H1010063 Nguyễn Xuân Kiều 171190 Hà Bắc Nam 7.2 Khá

55 11H1010069 Nguyễn Ngọc Thái Long 50789 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.71 TB khá

56 11H1010074 Nguyễn Thị Ngọc Mai 21087 Hải Hưng Nữ 7.04 Khá

57 11H1010075 Nguyễn Thị Mão 20887 Thừa Thiên Huế Nữ 6.49 TB khá

58 11H1010080 Lê Tấn Nghĩa 50890 Long An Nam 7.2 Khá

59 11H1010082 Bùi ánh Ngọc 61090 Quảng Ngãi Nam 6.8 TB khá

60 11H1010087 Trần Hoàng Nhân 90 Tiền Giang Nam 7.39 Khá

61 11H1010096 Nguyễn Thanh Phong 130190 Bến Tre Nam 7 Khá
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62 11H1010098 Lê Thị Mai Phương 30190 Long An Nữ 7.2 Khá

63 11H1010102 Trần Tiểu Phượng 110890 Đà Nẵng Nữ 7.13 Khá

64 11H1010111 Trần Thị Ngọc Quỳnh 170783 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 7.44 Khá

65 11H1010115 Nguyễn Anh Tân 30790 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.29 Khá

66 11H1010118 Lê Tấn Thành 120390 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.8 TB khá

67 11H1010119 Lương Minh Thành 31289 Tiền Giang Nam 6.73 TB khá

68 11H1010124 Nguyễn Quốc Thắng 161190 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.27 TB khá

69 11H1010135 Nguyễn Hữu Tráng 70387 Hà Tây Nam 7.5 Khá

70 11H1010136 Bùi Thị Hương Trà 120888 Phú Yên Nữ 6.11 TB khá

71 11H1010152 Mai Đăng Vũ 111089 Ninh Thuận Nam 8.04 Giỏi

72 11H1010154 Trần Lê Thanh Vũ 10889 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.69 TB khá

1 10702024 Đinh Vũ Sang 131088 Kiên Giang Nam 5.92 Trung bình

2 10762077 Võ Nguyên Quang Huy 261187 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.6 TB khá

3 0854050007 Nguyễn Thế Anh 201187 Vũng Tàu Nam 6.42 TB khá

4 0854050052 Phạm Phú Khanh 230690 Mỹ Tho - Tiền Giang Nam 5.97 Trung bình

5 0854050122 Lê Thị Ngọc Thảo 161189 Đồng Nai Nữ 6.08 TB khá

6 0854050172 Nguyễn Minh Tường Vân 41290 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 6.74 TB khá

7 0954050012 Nguyễn Ngọc Công 171187 Hải Dương Nam 7.34 Khá

8 0954050015 Trần Hoàng Diệu 210491 Bến Tre Nam 6.95 TB khá

9 0954050022 Lê Thị Hiền 160891 Lâm Đồng Nữ 6.82 TB khá

10 0954050036 Nguyễn Hoàng Như Lam 31091 Phú Yên Nữ 7.05 Khá

11 0954050068 Trương Hoàng Quý 40891 Thừa Thiên Huế Nam 6.84 TB khá

12 0954050072 Phan Thị Tân 281091 Đăk Lăk Nữ 6.52 TB khá

13 0954050078 Nguyễn Thanh Thủy 60391 Quảng Trị Nữ 7.07 Khá

14 0954050104 Bùi Thị Hồng Xuân 60991 An Giang Nữ 7.29 Khá

15 0954052007 Nguyễn An Bình 200791 Khánh Hòa Nam 7.01 Khá

16 0954052008 Mai Nữ Kim Bội 241291 Bình Thuận Nữ 7.09 Khá

17 0954052021 Bùi Thị Thúy Hằng 230491 Khánh Hòa Nữ 7.69 Khá

18 0954052023 Phù Thị Bích Hiền 80691 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 6.26 TB khá

19 0954052025 Đặng Thị Thúy Hồng 110690 Tiền Giang Nữ 7.43 Khá

HỆ ĐẠI HỌC - NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
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20 0954052027 Đặng Văn Huy 110591 Ninh Sơn - Ninh Thuận Nam 7.18 Khá

21 0954052039 Trần Thái Lân 210791 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.73 TB khá

22 0954052043 Nguyễn Thị Loan 20491 Đồng Nai Nữ 7.24 Khá

23 0954052045 Võ Hùng Mạnh 220491 Đồng Tháp Nam 6.8 TB khá

24 0954052048 Trần Thị Mùi 200491 Hải Hưng Nữ 7.2 Khá

25 0954052053 Phạm Thị Thế Nguyên 260591 Phú Yên Nữ 7.7 Khá

26 0954052056 Nguyễn Văn Nhân 131191 Phú Yên Nam 7.49 Khá

27 0954052065 Võ Thị Mai Phương 280991 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 7.12 Khá

28 0954052081 Nguyễn Thị Thương 80491 Quảng Ngãi Nữ 7.35 Khá

29 0954052082 Nguyễn Thị Hoài Thương 261091 Bình Định Nữ 7.08 Khá

30 0954052083 Phan Thị Thanh Thương 271291 Ninh Thuận Nữ 6.73 TB khá

31 0954052094 Nguyễn Thị Sơn Tuyền 241291 Bến Tre Nữ 7.38 Khá

32 0954052097 Ngô Thị ánh Tuyết 21091 Quảng Ngãi Nữ 8.17 Giỏi

33 0954052102 Nguyễn Thị Thảo Vy 61191 Đức Phổ - Quảng Ngãi Nữ 7.29 Khá

34 0954052108 Nguyễn Thanh Cường 140991 Đăk Lăk Nam 6.46 TB khá

Tp.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2013
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